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Thị trường chứng khoán Tr. 2

 Thị trường tuần qua theo xu hướng điều chỉnh giảm
mạnh. Đà giảm toàn thị trường chững lại về cuối tuần, khi
chỉ số Index giảm xuống ngưỡng hỗ trợ (415 điểm đối với
VN-Index; 70 điểm đối với HNX-Index), cũng như nhà
đầu tư kỳ vọng khả năng thị trường tăng điểm khi các
Quỹ đầu tư chốt NAV.

 Thanh khoản toàn thị trường giảm tại sàn HOSE, tăng
nhẹ tại sàn HNX. Thanh khoản tăng trong xu hướng giảm
cho thấy áp lực cung đang chiếm ưu thế.

 Nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên yếu tố cơ bản của cổ
phiếu. Đà giảm của VN-Index nhẹ hơn so với HNX-Index.
Nhóm cổ phiếu bluechips diễn biến tích cực hơn thị
trường chung.

 NĐTNN mua ròng trên hai sàn, tập trung vào nhóm cổ
phiếu thuộc ngành Ngân hàng, dầu khí như MBB, EIB,
REE, GAS, PVS, PVX, PGS...

Phân tích kỹ thuật Tr. 3

 Thị trường đang theo xu hướng dao động giằng co tại
vùng hỗ trợ kỹ thuật 415 điểm đối với VN-Index; 70 điểm
đối với HNX-Index, tương đương mốc hỗ trợ 50% của dải
Fibonacci của đợt tăng giá từ đầu năm.

 Ngưỡng kháng cự gần nhất đối với thị trường là khoảng
425-440 điểm đối với VN-Index; 72-73 điểm đối với HNX-
Index. Diễn biến thị trường tại vùng kháng cự sẽ quyết
định xu hướng giao dịch tiếp nối.

 Trong tuần giao dịch 02/07-06/07, nhà đầu tư sẽ có xu
hướng chờ đợi động thái cung cầu toàn thị trường khi thời
điểm chốt chỉ số NAV đi qua.

 Chúng tôi chưa đánh giá cao khả năng thị trường sẽ vượt
được ngưỡng kháng cự trên trong tuần tới.

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.5
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN

HOSE +/- %

Index 422.37 -4.80 -1.12%

KLGD 255,903,693 -1,499,065 -0.58% Cổ phiếu

GTGD 4,358.80 248.38 6.04% Tỷ VNĐ

Tổng cung 414,622,130 -63,680,150 -13.31% Cổ phiếu

Tổng cầu 371,241,770 -80,677,950 -17.85% Cổ phiếu

GD NĐT NN

KL mua 21,354,121 -10,016,062 -31.93% Cổ phiếu

KL bán 14,722,351 -11,957,672 -44.82% Cổ phiếu

GT mua 491.27 -282.17 -36.48% Tỷ VNĐ

GT bán 389.52 -267.00 -40.67% Tỷ VNĐ

HNX +/- %

Index 71.07 -2.24 -3.06%

KLGD 186,284,454 11,447,306 6.55% Cổ phiếu

GTGD 1,769.23 -62.31 -3.40% Tỷ VNĐ

Tổng cung 261,128,100 -59,498,700 -18.56% Cổ phiếu

Tổng cầu 253,380,000 -32,757,600 -11.45% Cổ phiếu

GD NĐT NN

KL mua 2,830,250 -811,767 -22.29% Cổ phiếu

KL bán 2,225,100 -1,120,617 -33.49% Cổ phiếu

GT mua 39.28 -2.69 -6.42% Tỷ VNĐ

GT bán 22.55 -81.47 -78.32% Tỷ VNĐ

Hệ số PE phân theo ngành và thị trường Hệ số PB phân theo ngành và thị trường

Bình luận diễn biến

 Thị trường tuần qua theo xu hướng điều chỉnh giảm mạnh. Đà giảm toàn thị trường chững lại về cuối
tuần, khi chỉ số Index giảm xuống ngưỡng hỗ trợ (415 điểm đối với VN-Index; 70 điểm đối với HNX-
Index), cũng như nhà đầu tư kỳ vọng khả năng thị trường tăng điểm khi các Quỹ đầu tư chốt NAV.

 Thanh khoản toàn thị trường giảm tại sàn HOSE, tăng nhẹ tại sàn HNX. Thanh khoản tăng trong xu
hướng giảm cho thấy áp lực cung đang chiếm ưu thế.

 Nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Đà giảm của VN-Index nhẹ hơn so với
HNX-Index. Nhóm cổ phiếu bluechips diễn biến tích cực hơn thị trường chung.

 NĐTNN mua ròng trên hai sàn, tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc ngành Ngân hàng, dầu khí như MBB,
EIB, REE, GAS, PVS, PVX, PGS...
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường tuần qua theo xu hướng điều chỉnh giảm mạnh. Vùng hỗ trợ 415 điểm đối với VN-Index; 70 điểm
đối với HNX-Index đã tác động tích cực đến thị trường chung. Đà giảm toàn thị trường chững lại về cuối tuần,
khi chỉ số Index giảm xuống ngưỡng hỗ trợ. Kỳ vọng khả năng thị trường tăng điểm vào cuối Quý – thời điểm
chốt NAV của các quỹ, tổ chức đầu tư cũng là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Xét chi tiết trong phiên giao dịch cuối tuần, diễn biến thị trường dao động hẹp với thanh khoản thấp cho thấy
tâm lý thận trọng còn phổ biến. Đà tăng của VN-Index được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu lớn (BVH, MSN, VCB)
và những cổ phiếu Bluechips nằm trong danh mục của các quỹ đầu tư như DPM, NTL, SJS… Còn lại đa số cổ
phiếu vẫn theo xu hướng dao động giằng co. Tín hiệu tích cực là một số cổ phiếu nóng như KSA, PTC, VNE,
NTB… tăng điểm khá mạnh, thể hiện của tâm lý đầu cơ, cho thấy một bộ phận nhà đầu tư lạc quan hơn trong
quyết định mua vào ở vùng giá hiện tại. Tuy nhiên, tính chung toàn thị trường, lực cầu tham gia thị trường
chưa có nhiều cải thiện.

Thông tin vĩ mô nổi bật trong tuần vừa qua là diễn biến tăng khá mạnh của lãi suất liên Ngân hàng sau động
thái giảm mạnh trần lãi suất huy động của NHNN. Với tình hình này, NHNN đã giảm lãi suất trên thị trường mở
xuống 8%, mức thấp nhất từ tháng 11/2010 nhằm khơi thông dòng vốn qua thị trường mở sau một thời gian
diễn biến trầm lắng. Động thái này giúp lãi suất liên Ngân hàng đã hạ nhiệt về cuối tuần ở các kỳ hạn ngắn, lãi
suất qua đêm xuống 6.3%; kỳ hạn 1 tuần xuống 7.2 – 7.38%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng lên 8.96-
9.33%/năm. Diễn biến lãi suất kỳ hạn dài hơn vẫn đang trong xu hướng tăng cho thấy khả năng bỏ trần lãi suất
của NHNN vẫn là yếu tố khiến các ngân hàng nhỏ thận trọng.
Vào cuối tuần, Tổng cục Thống kê đã công bố các chỉ số kinh tế quan trọng trong tháng 6. Cụ thể, tăng trưởng
GDP Quý II đạt 4,66%, tăng so với mốc 4% trong Quý I. Hoạt động sản xuất kinh doanh đang có sự cải thiện
nhẹ, khi chỉ số hàng tồn kho giảm dần qua từng tháng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp còn khó khăn do thị trường tiêu thụ còn hạn chế và chi phí vốn vẫn ở mức cao. Thực tế tốc độ tăng
trưởng tín dụng vẫn chưa được cải thiện, kết hợp với các giải pháp về tài khóa chưa thu được hiệu quả rõ
ràng khiến bối cảnh vĩ mô vẫn là vấn đề nhà đầu tư thận trọng chờ đợi.
Theo phân tích kỹ thuật, thị trường đang theo xu hướng dao động giằng co tại vùng hỗ trợ kỹ thuật 415 điểm
đối với VN-Index; 70 điểm đối với HNX-Index, tương đương mốc hỗ trợ 50% của dải Fibonacci của đợt tăng
giá từ đầu năm. Với hai phiên tăng điểm cuối tuần, chỉ số VN-Index đang cho tín hiệu tích cực hơn về kỹ thuật,
thể hiện sự cải thiện của lực cầu dò đáy. Tuy nhiên diễn biến tăng điểm nhẹ không đi kèm với thanh khoản cho
thấy lực cầu chưa đủ mạnh, cho dù áp lực cung không lớn. Chỉ số HNX-Index, với ít cổ phiếu thuộc danh mục
của các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận phiên giảm điểm cho thấy tâm lý thận trọng còn phổ biến.

Thị trường cần tăng qua ngưỡng kháng cự gần nhất (425-440 điểm đối với VN-Index; 72-73 điểm đối với HNX-
Index) với thanh khoản tiếp tục cải thiện để thu hút dòng tiền. Trong trường hợp đà tăng yếu, xu hướng giảm
của thị trường sẽ chưa sớm chấm dứt, khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sẽ là yếu tố thúc đẩy áp lực cung.
Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường trong trường hợp này là khoảng 395 điểm đối với VN-Index; 66 điểm
đối với HNX-Index.

Trong tuần giao dịch 02/07-06/07, nhà đầu tư sẽ có xu hướng chờ đợi động thái cung cầu toàn thị trường khi
thời điểm chốt chỉ số NAV đi qua. Chỉ số VN-Index có thể tăng điểm vào đầu tuần, tiến đến ngưỡng cản 425
điểm trước khi giằng co tại ngưỡng này. Diễn biến thị trường tại vùng kháng cự sẽ quyết định xu hướng giao
dịch tiếp nối. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đánh giá cao khả năng thị trường sẽ vượt được ngưỡng cản trên trong
tuần tới.
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VN-Index

 Chỉ số VN-Index tiếp tục phiên tăng điểm sau khi giảm đến ngưỡng hỗ trợ của đường MA200.
 Đà tăng nhẹ với thanh khoản thấp cho thấy áp lực cung không quá lớn, tuy nhiên lực cầu vẫn còn hạn chế.
 Với diễn biến tăng dần về cuối phiên, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần.

Ngưỡng cản gần nhất đối với thị trường là khoảng 425 điểm.
 Nếu chỉ số VN-Index có thể phục hồi mạnh với khối lượng tốt, VN-Index sẽ tiếp tục sideway trong kênh 410-

440 điểm. Ngược lại nếu chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi nhẹ với khối lượng thấp, chỉ số VN-Index sẽ tiếp
tục giảm điểm.

 Chúng tôi nghiêng về kịch bản thị trường cần giảm xuống mốc hỗ trợ hấp dẫn hơn để thu hút dòng tiền.

HNX-Index

 Chỉ số HNX-Index ghi nhận phiên giảm điểm nhẹ trước lực cầu yếu.
 Với diễn biến tích cực về cuối phiên, chỉ số HNX-Index dự báo tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày mai.
 Ngưỡng cản gần nhất của HNX-Index là mốc 71.8 điểm, tương đương mức kháng cự của trendline ngắn

hạn.
 Nếu chỉ số HNX-Index phục hồi với lực phục hồi mạnh và khối lượng tăng, HNX-Index sẽ tiếp tục sideway

trong kênh 71.8-77.8.
 Ngược lại nếu chỉ số HNX-Index phục hồi nhẹ với khối lượng thấp thì chỉ số HNX-Index khả năng sẽ giảm

điểm, trong trường hợp này mức hỗ trợ cho chỉ số HNX-Index là khu vực 62 điểm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN

HOSE: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần HNX: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng Mã CK Mã KL mua ròng Mã KL bán ròng

1 REE 2,763,880 STB 1,643,360 1 DBC 578,100 VND 679,500

2 EIB 1,132,570 VIC 802,750 2 PVS 568,150 KLS 322,200

3 KDH 1,036,250 SBT 386,650 3 PVX 289,100 OCH 300,000

4 GAS 825,790 CTG 265,160 4 DHL 190,000 IVS 198,000

5 MBB 762,500 LCG 255,970 5 PGS 90,800 THV 156,000

HOSE: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần HNX: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

ITA 7.2 6.9 -4.17% 7,923,300 PVX 10.0 9.6 -4.00% 16,570,953

SAM 8.4 7.8 -7.14% 7,749,880 VND 11.4 10.2 -10.53% 16,107,300

STB 22.4 22.2 -0.89% 7,663,740 HBB 5.0 4.8 -4.00% 12,811,914

SSI 21.8 20.8 -4.59% 6,054,990 SCR 10.3 10.2 -1.04% 11,760,624

EIB 18.3 19.0 3.83% 5,557,420 KLS 10.2 9.8 -3.92% 9,755,308

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %

TCO 8.1 9.4 1.3 16.05% VMC 17.4 21.6 4.2 24.14%

IFS 4.2 4.8 0.6 14.29% VBH 14.3 17.6 3.3 23.08%

GIL 37.6 42.5 4.9 13.03% WCS 30.6 36.7 6.1 19.93%

SVT 6.5 7.3 0.8 12.31% LUT 8.5 10.0 1.5 17.65%

VNS 23.4 25.8 2.4 10.26% SCC 3.8 4.4 0.6 15.79%

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %

SBS 4.9 3.9 -1.0 -20.41% BXH 6.3 4.6 -1.7 -26.98%

THG 13.1 10.7 -2.4 -18.32% AGC 1.9 1.4 -0.5 -26.32%

DXG 11.5 9.5 -2.0 -17.39% SDE 12.0 9.2 -2.8 -23.33%

VSG 1.8 1.5 -0.3 -16.67% BST 9.8 7.6 -2.2 -22.45%

TNA 18.8 15.9 -2.9 -15.43% PHS 3.5 2.8 -0.7 -20.00%
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